
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ BS PHẨU THUẬT

1 1 74 2002 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA MỸ Ý + TR.THẢO + HẢO.TT

1 2 72 4004 SSD II Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ MỸ Ý + TR.THẢO + HẢO.TT

1 3 39 1001 NXTC 12W + UBT (T) 6CM BÓC NX + UBT , KTSD TR.THẢO + HẢO.TT

1 4 43 5035 UXTC 14W CẮT TC CHỪA 2PP V.HẢI + MỸ NGỌC + SB. THƯƠNG

1 5 41 1011 NXTC 12W BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP

V.HẢI + MỸ NGỌC + SB. THƯƠNG

2 6 49 1001 CỔ TC DÀI 5CM CẮT ĐOẠN CTC, SHA BÍCH 1 + P.DUNG + SB.PHƯƠNG 1

2 7 78 7027 UNBT (T) 8CM MỔ TS, TTT XT BÍCH 1 + P.DUNG + SB.PHƯƠNG 1

2 8 46 2002 UBT (P) 7CM/VMC CẮT TC + 2PP BÍCH 1 + P.DUNG + SB.PHƯƠNG 1

2 9 46 3003 UNBT (P) 10CM CẮT TC +2PP M.LOAN + N.QUANG +SB.TUYẾN

2 10 40 2012 NXTC 12W BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP

M.LOAN + N.QUANG +SB.TUYẾN

3 11 49 3003 UXTC 12W + UBT 2 BÊN CẮT TC +2PP THỐNG + V.HÙNG +SB. MẪN

3 12 45 0000 UXTC 16W CẮT TC, 2PP TTT XT THỐNG + V.HÙNG +SB. MẪN

3 13 38 0020 NXTC 12W BÓC NX, KTSD THỐNG + V.HÙNG +SB. MẪN

5 14 49 3003 UXTC 14W CẮT TC +2PP V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.DOANH

5 15 49 3003 UXTC 14W CẮT TC +2PP V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.DOANH

5 16 59 7007 UXTC 16W CẮT TC + 2PP V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.DOANH

5 17 47 2002 UXTC 12W CẮT TC CHỪA 2PP ẨN + BÍCH 2 + SB.SON

5 18 30 ĐT UBT (P) 12CM BÓC U, KTSD ẨN + BÍCH 2 + SB.SON

18 19 62 7007 U HỐ CHẬU (T) 6CM MỔ TS, TTT XT KIỀU DUNG + THĂNG.BM + SB.TRÚC 1

18 20 31 1001 UXTC 16W/ CIN 2 KHOÉT CHÓP BÓC NX KIỀU DUNG + THĂNG.BM + SB.TRÚC 1

18 21 35 3013 UBT P 12CM/VMC NS TNTC CẮT PP (P), KTSD KIỀU DUNG + THĂNG.BM + SB.TRÚC 1

16 22 0 NG.TRANG + SB.HIẾU + SB.VÂN 3

1 1 83 1000 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA VIỆT THANH + HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT

1 2 54 2010 SSD III/ VMC CẮT ĐOẠN CTC CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA VIỆT THANH + HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT

1 3 18 ĐT NXTC 14W BÓC NX, KTSD HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT + SB.HẬU

Từ ngày 04/01/2010 đến ngày 10/01/2010 (Tuần3)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

LÊ THỊ MAI

BN SẢN A

LÊ THỊ CHIỀU

VÕ THỊ GHI

NGUYỄN THỊ BẢO YẾN

PHAN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGÔ PHƯƠNG THÙY TRÂN

VÕ THỊ BA

LÊ THỊ HỒNG GẤM

LÊ THỊ BAY

HUỲNH NGỌC NHẪN

LÊ THỊ CHẢNH

DƯƠNG TUYẾT MAI

PHẠM THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ SÔI

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ SẲNG

NGUYỄN THỊ SANG

VÕ THỊ VÂN

PHÙNG THỊ KIM TÂN

NGÔ THỊ KIM LOAN

VÕ THỊ HUYỀN SƯƠNG

NGUYỄN THỊ PHẤN

TRẦN THỊ ĐẠT

12107

12323

12118

12305

12473

12471

10755

10398

SHC

12020

10525

11826

11958

12269

12056

12105

12040

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

11800

11977

11984

12230

PM

Ngày: 04/01/2010 

Ngày: 05/01/2010 

11982

11945

11950

12292



1 4 45 ĐT UXTC 14W CẮT TC CHỪA 2PP CHƯƠNG + TÚ NGÂN + SB.HẬU

1 5 48 2002 UXTC 14W CẮT TC + 2PP CHƯƠNG + TÚ NGÂN + SB.HẬU

2 6 39 3023 K CTC GĐ IA2 WERTHCIM MEIGS XUÂN CẨM + QUANG THANH + NHẬT

2 7 71 5005 U ĐẶC BT (P) 6X11X8 cm 
không dấu xâm lấn xung

MỔ TS, TTT XT XUÂN CẨM + QUANG THANH + NHẬT

2 8 47 1001 UXTC 14W CẮT TC + 2PP VĂN HÒA + TRÍ 1 + SB.TRUNG

2 9 44 3003 UXTC 14W CẮT TC ,2PP TTT XT VĂN HÒA + TRÍ 1 + SB.TRUNG

3 10 74 10008 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA THÁI HÀ + HỒ PHƯỢNG + HẢO.TT

3 11 67 11007 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA THÁI HÀ + HỒ PHƯỢNG + HẢO.TT

3 12 45 ĐT UXTC 20CM CẮT TC CHỪA 2PP nếu tốt ĐỖ HIẾU + NGỌC + SB.HOA

3 13 33 0000 UXTC 14W BÓC NX, KTSD ĐỖ HIẾU + NGỌC + SB.HOA

5 14 45 0000 UXTC 14W + LNMTC 2BT CẮT TC + 2PP H.HIỆP + DUY + SB.NƯƠNG

5 15 43 2022 UXTC 14W /THIẾU MÁU CẮT TC CHỪA 2PP H.HIỆP + DUY + SB.NƯƠNG

5 16 22 ĐT UBT (P) 12CM BÓC U, KTSD H.HIỆP + DUY + SB.NƯƠNG

5 17 43 2012 UXTC 16W CẮT TC CHỪA 2PP A DANH.TTĐT + THIÊN TRANG + SB.THUẬN

5 18 47 3003 UXTC 14W CẮT TC + 2PP A DANH.TTĐT + THIÊN TRANG + SB.THUẬN

18 19 52 4004 UXTC 14W/ VMC 2 LẦN CẮT TC + 2PP P.CHI + THỤC TRANG + SB.VÂN 1

18 20 57 3013 K THÂN TC GĐ 0 CẮT TC + 2PP, KIỂM TRA HẠCH P.CHI + THỤC TRANG + SB.VÂN 1

18 21 48 2012 UXTC 14W CẮT TC + 2PP P.CHI + THỤC TRANG + SB.VÂN 1

6 22 27 1001 Bướu sợi tuyến vú T mổ bóc trọn bướu

16 23 0 KIM HOÀNG +SB.OANH + SB.MÁCH

1 1 74 14009 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA DUYÊN + D.MINH + TRUNG.TT

1 2 70 2002 U HẠ VỊ 11CM MỔ TS, TTT XT DUYÊN + D.MINH + TRUNG.TT

1 3 67 5025 UNBT (P)/TEO THẬN (P) DO 
SỎI

CẮT TC + 2PP D.MINH + TRUNG.TT + SB. HẠNH

1 4 45 0010 UXTC 14W CẮT TC CHỪA 2PP NẾU TỐT BICH 1 + BẢO ANH +SB. HẠNH

1 5 49 3003 UXTC 14W CẮT TC + 2PP BICH 1 + BẢO ANH +SB. HẠNH

2 6 72 8007 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

2 7 62 2001 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

2 8 35 0000 NXTC 12W BÓC NX , KTSD N ĐIỆP1 + HỒ HOA + SB.PHÚ

2 9 47 1001 UXTC 14W CẮT TC + 2PP KPK + SB.PHÚ

2 10 39 2002 UBT 12CM BÓC U , KTSD KPK + SB.PHÚ

PHẠM THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ LANG

NGUYỄN THỊ BÔNG

TRẦN THỊ NGỌC LINH

ĐẶNG THỊ LÀI

BN SẢN A

VÕ NGỌC ĐIỆP

NGUYỄN THỊ LẬP

VŨ THỊ CHI

TRỊNH NGỌC MÀN

QUỲNH THỊ THƯỜNG

VƯƠNG CẢNH LỆ

PHÙNG THỊ DƯƠNG

NGUYỄN THỊ TIỀM

NGUYỄN THỊ HIỂN

PHAN THỊ THỦY

NGUYỄN HOÀNG PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THÊU

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ VÂN

LÊ THỊ MÀ

NGUYỄN THỊ KIM THỦY

PHAN THỊ NGỌC TRÂN

VŨ THỊ PHƯƠNG

ĐẶNG THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ QUÁ

LƯU THỊ SẬU

LÊ THỊ CÁNG

12320

12059

12621

12345

12063

12065

12290

12142

12353

12149

12640

12321

1270

12088

11283

12155

11440B

12289

12190

12006

12031

12270

12045

12396

12276

12562

12116

12016

12344

Thứ: TƯ 
Ngày: 06/01/2010 



3 11 49 1011 UXTC 16W CẮT TC + 2PP KLOAN1 + KLOAN2 + SB. PHƯƠNG 2

3 12 50 0010 UNBT P 10CM CẮT TC + 2PP KLOAN1 + KLOAN2 + SB. PHƯƠNG 2

3 13 41 3023 NXTC 14W BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP

KLOAN1 + KLOAN2 + SB. PHƯƠNG 2

3 14 52 3003 UXTC 14W CẮT TC + 2PP THU NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.ÂN

3 15 39 2002 NXTC 12W BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH2 +SB.ÂN

5 16 47 3023 UXTC 12W/VMC CẮT TC + 2PP DŨ + ĐEM + SB.THANH

5 17 52 UXTC + UBT 13cm/Tâm thần CẮT TC + 2PP DŨ + ĐEM + SB.THANH

5 18 25 0000 UXTC 14W BÓC NX, KTSD DŨ + ĐEM + SB.THANH

18 19 49 1002 UXTC 14W/VMC CẮT TC + 2PP HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

18 20 30 0000 U LNMTC BT (T) 10CM BÓC U LNMTC, KTSD HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

18 21 29 ĐT NXTC 14W BÓC NX , KTSD HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

16 22 0 B.MAI + SB.CƯỜNG + SB.NGHI

1 1 47 2042 K CTC IB WERTHEIM MEIGS VIỆT THANH + MỸ NHI + H.THẮM

1 2 75 5005 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA VIỆT THANH + MỸ NHI + H.THẮM

1 3 50 2002 UXTC 16W CẮT TC + 2PP T.BÌNH + KIỀU LOAN +SB. DUNG

1 4 49 1021 UXTC 14W CẮT HTTC +2PP T.BÌNH + KIỀU LOAN +SB. DUNG

2 5 77 7007 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA NHÀN + TH.VÂN + HẢO.TT

2 6 71 5024 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA NHÀN + TH.VÂN + HẢO.TT

2 7 37 ĐT UXTC 16W BÓC UX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP

TH.VÂN + HẢO.TT + SB. LOAN 2

3 8 36 3013 K CTC IA2 WERTHEIM MEIGS XUÂN CẨM + THUẬN + TRÚC ANH

3 9 69 4004 TERATOMA BT 6,5 CM CẮT TC + 2PP TR.HẠNH + K.DUNG2 + SB.SOCHEAT

3 10 48 2002 UXTC 16W CẮT TC + 2PP TR.HẠNH + K.DUNG2 + SB.SOCHEAT

5 11 51 2002 UXTC 14W CẮT TC + 2PP NGỌC HẢI + HOÀI PHƯƠNG + SB.MUỘI

5 12 46 3003 UXTC 14W CẮT TC + 2PP NGỌC HẢI + HOÀI PHƯƠNG + SB.MUỘI

5 13 43 3002 UXTC 14W CẮT TC CHỪA 2PP NGỌC HẢI + HOÀI PHƯƠNG + SB.MUỘI

18 14 67 3003 U HẠ VỊ 20CM + SSD III MỔ TS, TTT XT LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

18 15 43 ĐT U Ổ BỤNG 20CM MỔ TS, TTT XT LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

18 16 40 1011 NXTC 12W/VMC 2 LẦN BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

16 17 0 KPK + SB.TUẤT + SB. HỌC

NGUYỄN THỊ CHÁNH

CHÂU TÚ UYÊN

NGÔ THỊ HOA PHƯỢNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

NGUYỄN THỊ XUY

DƯƠNG THỊ PHA

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

HÀ THỊ XUÂN LỘC

NGUYỄN THỊ LẠC

NGUYỄN THỊ ÁNH

TRẦN THỊ THÁI

NGUYỄN THỊ TOÀN

NGUYỄN THỊ GIỎI

LƯƠNG THỊ THIỆU

VÕ THỊ HỒNG

THÁI DIỄM QUYÊN

NGUYỄN THỊ TƯ

LÊ THỊ HIỀN

TRẦN QUANG THÚY

BN SẢN A

PHƯƠNG NGỌC ÁNH

HUỲNH THỊ NỞ

KHƯƠNG LỆ TUYỀN

QUÁCH THỊ HỒNG

BÙI THỊ NGỌC

PHẠM THỊ PHIẾN

VƯƠNG BẠCH MAI

NGUYỄN THỊ THU

11327

12298

12183

12097

12136

12304

11241

12087

12728

12133

12067

12351

12002

12071

12317

12818

12495

12314

12408

12297

12077

12238

12096

12291

12293

12093

12412

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 07/01/2010 

Ngày: 08/01/2010 



1 1 69 4014 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA THU THỦY + NG.LAN.BM + THĂNG.BM

1 2 62 7007 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA THU THỦY + NG.LAN.BM + THĂNG.BM

1 3 25 0000 UBT 2B 12CM BÓC U, KTSD NG.LAN.BM + THĂNG.BM + SB.BÌNH

1 4 44 3003 UXTC 14W CẮT TC CHỪA 2PP Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + SB.BÌNH

1 5 39 ĐT NXTC 14W BÓC NX, KTSD Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + SB.BÌNH

2 6 78 120110 SSD III CẮT TC NGÃ ÂĐ, SHA THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

2 7 73 120012 SSD III + UBT P 6CM CẮT TC NGÃ ÂĐ + PP (P), SHA THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

2 8 50 5025 UXTC 12W/ THIẾU MÁU CẮT TC + 2PP NG.TRANG + SB.CÔNG + SB. LOAN 1

2 9 45 4004 UXTC 12W CẮT TC + 2PP TTT XT THU HÀ 2 + T.HẰNG + SB. LOAN 1

2 10 46 1011 UXTC 14W CẮT TC CHỪA 2PP NẾU TỐT THU HÀ 2 + T.HẰNG + SB. LOAN 1

3 11 53 1001 UBT P 8CM CẮT TC + 2PP DŨ + V.HOÀNG  + SB.BA

3 12 48 2002 UXTC 14W CẮT TC + 2PP DŨ + V.HOÀNG  + SB.BA

3 13 31 1001 NXTC 14W BÓC NX, KTSD DŨ + V.HOÀNG  + SB.BA

3 14 43 3013 UXTC 14W CẮT TC CHỪA 2PP M.TÂM + Q.HƯƠNG + SB. LIÊM

3 15 28 1011 NXTC 16W BÓC NX, KTSD M.TÂM + Q.HƯƠNG + SB. LIÊM

5 16 45 6026 K CTC GD9 IA WERTHEIM MEIGS QUYỀN + Q.THANH + HƯNG

5 17 49 2002 U HẠ VỊ 12CM / TIỂU ĐƯỜNG MỔ TS, TTT XT NAM ANH + YÊN + SB.KHÁNH

5 17 40 ĐT NXTC 14W+ LNMTCBT P BÓC NX + UBT, KTSD NAM ANH + YÊN + SB.HÀ

5 18 26 0000 UBT T 10CM/VMC NS BÓC U, KTSD NAM ANH + YÊN + SB.HÀ

18 19 45 2002 UXTC 16W CẮT TC CHỪA 2PP NẾU TỐT B.HẢI + H.QUYÊN + SB.VY

18 20 44 3003 UXTC 14W CẮT TC CHỪA 2PP B.HẢI + H.QUYÊN + SB.VY

18 21 35 1011 NXTC 16W BÓC NX, KTSD B.HẢI + H.QUYÊN + SB.VY

16 22 0 Q.HIẾU + SB.NHÃ + SB.ÁNH 

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

BN SẢN A

HUỲNH THỊ THANH TRÚC

ĐẶNG THỊ NGỌC TUYẾT

NGUYỄN THỊ KIM THỜI

TRẦN THỊ KIM NGA

LÂM THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ TUYỀN

NGUYỄN THỊ SINH SINH

CỔ THỊ THANH HIỆP

PHAN THỊ MAI HOA

LÊ THỊ TRÚC ĐÀO

HỒ NGỌC TÍM

NGUYỄN THỊ LAI

TRÌNH A SẾNH

NGUYỄN NGỌC CHI

ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

ĐOÀN THỊ LỚN

TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ BIÊN

NGUYỄN THỊ ÁNH

9364

12404

12624

12098

12186

12379

12187

12384

12373

12139

12092

12347

12389

12349

12370

11504

12418

12394

11282

12354

12448

12500


